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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  01 tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Ban biên soạn tài liệu 

giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang  

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, 

SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa 

chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia 

thẩm định chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu 

giáo dục địa phương thực hiện Chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 về việc biên soạn 

và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình Giáo dục 

phổ thông; Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc biên soạn, 

thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo 

khoa Giáo dục phổ thông tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 12/TTr-SGDĐT 

ngày 24/02/2021 về việc kiện toàn Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương 

trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên 

Quang gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
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Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ban biên 

soạn tài liệu giáo dục địa phương vận dụng theo Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT 

ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu 

chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 01/QĐ-BCĐ ngày 18/12/2019 của Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa 

phương tỉnh Tuyên Quang. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam; Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Viện KHGD Việt Nam (phối hợp); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 

- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT, KGVX (Tuyên). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Kiện toàn Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số  01/QĐ-BCĐ ngày  01/3/2021 của Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình,  

sách giáo khoa Giáo dục phổ thông tỉnh Tuyên Quang) 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 

Trình 

độ 
Đơn vị công tác Số điện thoại Email 

I. Trưởng ban       

1 Vũ Đình Hưng Giám đốc 
Toán 

học 
TS Sở Giáo dục và Đào tạo  0989.285.789 vdhung@tuyenquang.edu.vn 

II. Phó trưởng ban       

2 Nguyễn Minh Anh Tuấn 
Phó Giám 

đốc 

Sinh 

học 
TS Sở Giáo dục và Đào tạo  0982.837.224 nmatuan@tuyenquang.edu.vn 

III. Thư ký       

3 Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên GDTH ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0945.613.064 ntlhuong@tuyenquang.edu.vn 

4 Đỗ Anh Dương Chuyên viên GDTH ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0968.952.588 daduong@tuyenquang.edu.vn 

5 Nguyễn Việt Hùng Chuyên viên Vật lý ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0948.159.922 nvhung@tuyenquang.edu.vn 

6 Lê Thành Tuyên 
Cán bộ biệt 

phái 

Sinh 

học 
ĐH Sở Giáo dục và Đào tạo  0988.832.929 letuyenhtnt@gmail.com 

IV.  Thành viên       

mailto:nmatuan@tuyenquang.edu.vn
mailto:ntlhuong@tuyenquang.edu.vn
mailto:daduong@tuyenquang.edu.vn
mailto:nvhung@tuyenquang.edu.vn
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TT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 

Trình 

độ 
Đơn vị công tác Số điện thoại Email 

7 Nguyễn Thị Hằng 

Phó Trưởng 

phòng 

GDPT 

Sinh 

học 
ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0986.118.679 nthang@tuyenquang.edu.vn 

8 Trần Thiện Toản 

Trưởng 

phòng  KH-

TC 

Toán 

học 
ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0987.713.723 tttoan@tuyenquang.edu.vn 

9 Nguyễn Ngọc Hiến 

Phó Trưởng 

phòng 

GDPT 

Toán 

học 
ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0912.942.709 nnhien@tuyenquang.edu.vn 

10 Phạm Hồng Quân 

Phó Trưởng 

phòng 

GDPT 

Toán 

học 
ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0834.291.166 phquan@tuyenquang.edu.vn 

11 Nguyễn Trung Phần Chuyên viên Lịch sử ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0859.604.888 ntphan@tuyenquang.edu.vn 

12 Trịnh Hồng Hạnh  
Phó Chánh 

văn phòng 

Ngữ 

văn 
ThS Sở Giáo dục và Đào tạo  0978.381.888 thhanh@tuyenquang.edu.vn 

13 Đoàn Thị Thúy Hạnh 
Phó Giám 

đốc 

Ngữ 

văn 
TS 

Trung tâm PTBV chất 

lượng GDPT Quốc gia - 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

0904.380.720 thuyhanhcgd@gmail.com 

14 Nguyễn Thị Chi 
Nghiên cứu 

viên 

Khoa 

học môi 

trường 

ThS 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 
0982.385.580 chicgd211@gmail.com 
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TT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 

Trình 

độ 
Đơn vị công tác Số điện thoại Email 

15 Hồ Thị Hương Giáo viên Lịch sử ThS 

Trường TH, THCS, 

THPT Thực nghiệm 

KHGD -Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam 

0988.956.431 hohuong109@gmail.com 

16 Võ Thanh Hà 
Nghiên cứu 

viên 

Ngôn 

ngữ 
ThS 

Trung tâm PTBV chất 

lượng GDPT Quốc gia - 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

0936.783.861 vothanhha2012@gmail.com 

17 Lê Thị Sông Hương 
Nghiên cứu 

viên chính 
Lịch sử TS 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 
0915.325.185 songhuong1204@gmail.com 

18 Đặng Thị Phương 
Nghiên cứu 

viên 
Lịch sử ThS 

Trung tâm PTBV chất 

lượng GDPT Quốc gia - 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

0985.068.821 phuongdt@gesd.edu.vn 

19 Đoàn Thị Phượng 
Nghiên cứu 

viên 
GDCT ThS 

Trung tâm PTBV chất 

lượng GDPT Quốc gia - 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

0854.568.869 doanphuongkhc@gmail.com 

20 Dương Thị Oanh 
Nghiên cứu 

viên 
Địa lý ThS 

Ban NC giáo dục thường 

xuyên- Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam 

0944.428.058 duongthioanh82@gmail.com 

21 Nguyễn Thị Thanh Hải 

Giám đốc 

Bảo tàng 

tỉnh 

Văn hóa 

học 
ThS 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch  
0834.864.333 thanhhaibttq@gmail.com 

22 Trần Phương Nam Chuyên viên Quản lý ThS Sở Tài nguyên và Môi 0983.259.414 Tpnam2.tnmt@gmail.com 
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TT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 

Trình 

độ 
Đơn vị công tác Số điện thoại Email 

đất đai trường  

23 Nguyễn Thị Thu Trang 

Phó Trưởng 

phòng KH-

TCTH 

Quản trị 

kinh 

doanh 

ThS Sở Công Thương 0977.823.888 thutrangsct@gmail.com 

24 Nguyễn Thị Minh Tuyên 
Phó Trưởng 

phòng 
Dược ĐH Bảo hiểm Xã hội tỉnh 0945.737.159 nguyenminhtuyentq@gmail.com 

25 Nguyễn Văn Sảo 
Phó Trưởng 

phòng 

Quản trị 

nhân 

lực 

ĐH 
Sở Lao động – Thương 

binhvà Xã hội 
0944.069.862 phonglaodongsao@gmail.com 

26 Đoàn Thị Cúc 
Trưởng khoa 

GDTH 
Tâm lý TS Đại học Tân Trào 0979.251.987 Doancuc1987@gmail.com 

27 Ma Công Đăng Chuyên viên GDTH ĐH 
Phòng GDĐT Lâm 

Bình, huyện Lâm Bình 
0972.975.379 Dangsp2@gmail.com 

28 Lê Thị Lan Hiệu trưởng GDTH ĐH 
Trường TH thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang 
0389.523.666 hoanglan.395@gmail.com 

29 Đặng Thị Bích Vân 
Phó Hiệu 

trưởng 
GDTH ĐH 

Trường TH Chân Sơn, 

huyện Yên Sơn 
0977.894.937 vanngoc.thtb@gmail.com 

30 Lê Hồng Đức 
Phó Hiệu 

trưởng 

Mỹ 

Thuật 
ĐH 

Trường TH Nhữ Hán, 

huyện Yên Sơn 
0978.611.999 lhduc.gv76@tuyenquang.edu.vn 

31 Nguyễn Văn Đoàn 
Phó Hiệu 

trưởng 
GDTH ĐH 

Trường Tiểu học Đăng 

Châu, huyện Sơn Dương 
0913.620.668 

nvdoan.phongsd@tuyenquang.edu

.vn  

mailto:hoanglan.395@gmail.com
mailto:vanngoc.thtb@gmail.com
mailto:lhduc.gv76@tuyenquang.edu.vn
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TT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 

Trình 

độ 
Đơn vị công tác Số điện thoại Email 

32 Lương Thị Loan Chuyên viên GDTH ĐH 
Phòng GDĐT Chiêm 

Hóa, huyện Chiêm Hóa 
0339.780.116 lgloan77@gmail.com  

33 Trần Thị Vân 
Phó Hiệu 

trưởng 
GDTH ĐH 

Trường TH Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang 
0988.858.107 tranthivan1972@gmail.com 

34 Đinh Thị Phương Thảo 
Phó Hiệu 

trưởng 
GDTH ĐH 

Trường TH Bắc Mục, 

huyện Hàm Yên 
0918.862.008 thaobacmuc@gmail.com 

35 Trần Thị Thành 
Phó Hiệu 

trưởng 
GDTH ĐH 

Trường TH Bình Thuận, 

thành phố Tuyên Quang 
0984.779.073 tranthanh.httq@gmail.com 

36 Chẩu Văn Giai Hiệu trưởng 
Ngữ 

văn 
ĐH 

Trường THCS Bình An, 

huyện Lâm Bình 
0335.192.566 chaugiai@gmail.com 

37 Nông Văn Hà Hiệu trưởng Địa lý ĐH 
Trường THCS Trung 

Sơn, huyện Yên Sơn 
0989.719.582 

c2trungson.tuyenquang@moet.ed

u.vn 

38 Đặng Thái Hằng Giáo viên Địa lý ĐH 
Trường THCS Năng 

Khả, huyện Na Hang 
0837.059.501 dangthaihang81@gmail.com 

39 Nguyễn Huy Tám Hiệu trưởng 
Ngữ 

văn 
ĐH 

Trường THCS Tân Trào, 

huyện Sơn Dương 
0987.739.226 nguyenhuytam1967@gmail.com   

40 Ngô Kiều Trang Giáo viên 
Địa - 

GDCD 
ĐH 

Trường THCS Phúc 

Thịnh, huyện Chiêm 

Hóa 

0984.922.518 ngokieutrang1980@gmail.com  

41 Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng Lịch sử ĐH Trường THCS Bình 

Thuận, thành phố Tuyên 
0984.969.373 haihang77tq@gmail.com 

mailto:lgloan77@gmail.com
mailto:tranthanh.httq@gmail.com
mailto:chaugiai@gmail.com
mailto:c2trungson.tuyenquang@moet.edu.vn
mailto:c2trungson.tuyenquang@moet.edu.vn
mailto:dangthaihang81@gmail.com
mailto:ngokieutrang1980@gmail.com
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TT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 

Trình 

độ 
Đơn vị công tác Số điện thoại Email 

Quang 

42 Lê Thu Thảo Hiệu trưởng Địa lý ThS 
Trường THCS Bình Xa, 

huyện Hàm Yên 
0815.818.209 lethaomy09@gmail.com 

43 Đặng Thị Hường 
Phó Hiệu 

trưởng 

Ngữ 

văn 
TS 

Trường PT DTNT-

THPT tỉnh 
0976.390.770 dthuong0966@tuyenquang.edu.vn 

44 Trần Thuý Hạnh 

Phó Tổ 

trưởng 

chuyên môn 

Ngữ 

văn 
ThS Trường THPT Ỷ La 0987.428.389 tthanh0880@tuyenquang.edu.vn 

45 Trần Quỳnh Chi 

Phó Tổ 

trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử ThS 
Trường THPT Chuyên 

Tuyên Quang 
0986.081.808 tqchi1282@tuyenquang.edu.vn 

46 Quan Thị Vân 

Phó Tổ 

trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử ĐH 
Trường THPT Chiêm 

Hóa 
0981.563.898 qtvan.gv08@tuyenquang.edu.vn 

47 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Lịch sử ĐH 
Trường THPT Sơn 

Dương 
0978.129.722 nguyenvanc3@gmail.com 

48 Nguyễn Thị Xuân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Lịch sử ĐH Trường THPT Ỷ La 0916.921.088 ntxuan0877@tuyenquang.edu.vn 

49 Tạ Thị Thúy Hoàn Giáo viên Địa lý ThS 
Trường THPT Chuyên 

Tuyên Quang 
0982.599.906 ttthoan0882@tuyenquang.edu.vn 

50 Nguyễn Thị Phương Thoa Phó Tổ Địa lý ĐH Trường THPT Nguyễn 0349.502.723 ntpthoa.gv08@tuyenquang.edu.vn 

mailto:lethaomy09@gmail.com
mailto:tqchi1282@tuyenquang.edu.vn
mailto:qtvan.gv08@tuyenquang.edu.vn
mailto:ttthoan0882@tuyenquang.edu.vn
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TT Họ và tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 

Trình 

độ 
Đơn vị công tác Số điện thoại Email 

trưởng 

chuyên môn 

Văn Huyên 

51 Nguyễn Thị Duyên Thắm Giáo viên Địa lý ĐH 
Trường PTDTNT ATK 

Sơn Dương 
0342.688.644 ntdtham0682@tuyenquang.edu.vn 

52 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Địa lý ĐH Trường THPT Thái Hòa 0369.819.688 thaihoa07@gmail.com 

53 Lý Thị Hồng 
Phó Hiệu 

trưởng 
Địa lý ThS 

Trường THPT Xuân 

Huy 
0858.916.389 lthong.thptch@gmail.com 

54 Bùi Thị Hồng Vân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Sinh 

học 
ĐH 

Trường THPT Nguyễn 

Văn Huyên 
0862.158.389 vansinh510@gmail.com 

55 Bùi Thị Thanh Nhàn 

Phó Tổ 

trưởng 

chuyên môn 

GDCD ThS Trường THPT Tháng 10 0989.696.065 bttnhan0381@tuyenquang.edu.vn 

56 Nguyễn Văn Hanh Hiệu trưởng Hóa học ĐH 
Trường THPT  Hàm 

Yên 
0979.428.789 nvhanh77@tuyenquang.edu.vn 

57 Nguyễn Thị Thủy Hồ Giáo viên GDCD ThS Trường THPT Tân Trào 0977.940.970 thuyho80tquang@gmail.com 

 

Ấn định danh sách có 57 người./. 

 

mailto:ntdtham0682@tuyenquang.edu.vn
mailto:thaihoa07@gmail.com
mailto:lthong.thptch@gmail.com
mailto:bttnhan0381@tuyenquang.edu.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-02T09:36:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-02T09:36:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




